
STT Họ và tên
Ngày sinh

dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND

/CCCD
SĐT Email

Trình độ 

chuyên môn

(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(II-III) 

Đơn vị công 

tác

Hình 

thức

Ngày cấp 

CMT/CCC

D/HC 

Nơi cấp 

CMT/CCC

D/HC

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu công 

trình
2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

2 Gia hạn

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
3 Cấp mới

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK

HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1 Nguyễn Huỳnh Sơn 23/5/1991

109 Thăng long, 

phường Tự an, 

TP.BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

066091000227 0934868466

Công Nghệ 

Kỹ thuật công 

trình Xây 

dựng

Ban 

QLDAĐTXD 

Công trình DD 

và CN tỉnh Đắk 

Lắk

17/02/2021

3 Trần Đình Tuân 01/01/1975

383/61/8/2A Nguyễn 

Văn Cừ, phường Tân 

lập, TP.BMT, Tỉnh 

Đắk Lắk

049075017885 0905888669
ktsdinhtuan.75

@gmail.com
Kiến trúc sư

Công ty TNHH 

TVXD và Phát 

triển nhà Phố 

Nguyên

08/7/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

2 Tô Văn Đạt 02/01/1979

604 Võ Văn Kiệt, 

phường Khánh xuân, 

TP.BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk

064079015165
tovandat.daklak

1@gmail.com

Kỹ sư XD và 

CN

Công ty TNHH 

Kiến trúc và 

Đầu tư Xây 

dựng Phát Đạt

09/8/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

0935405490

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 02 NĂM 2023

 (Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-HĐXCCC ngày        /3/2023 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD)    
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Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường 

bộ

3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông cầu - 

hầm

3 Cấp mới

5 Võ Ngọc Chót 20/6/1981

267/12 Nguyễn Văn 

Cừ, phường Tân lập, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066081007575 0918986879

xaydungsaomai

2001@gmail.co

m

Kỹ sư Xây 

dựng Dân 

dụng và Công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3

Công ty TNHH 

Xây dựng Sao 

Mai

Gia hạn 27/12/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 Gia hạn

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường 

bộ

3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

9 Trần Thanh Nhơn 10/8/1991

TDP1, phường Tân 

lập, Tp-BMT, Tỉnh 

Đắk Lắk

046091014314 0941734549
thanhnhon.smile

@gmail.com

Kỹ sư Xây 

dựng Dân 

dụng và Công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3

Công ty TNHH 

Xây dựng 

Hoàn Mỹ

Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông cầu - 

hầm

3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây dựng 

Công ty TNHH 

Xây dựng 

Thương mại 

dịch vụ Khôi 

nguyên

19/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

ctyxdkhoinguye

n@gmail.com

Xây dựng 

Cầu đường bộ

7 Nguyễn Vy Tùng 26/7/1985

Thôn 3, xã EaKtur, 

huyện Cư Kuin, Tỉnh 

Đắk Lắk

058085001241 0933638279

Công ty TNHH 

Xây dựng Sao 

Mai

29/4/2021

Tự do 12/8/2021

0946086099
khanhsm64@g

mail.com

4 Trương Võ Út Lợi 05/10/1989

Kim châu, Đray 

Bhăng, huyện Cư 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk

066089009231 0948586767

6 Lê Đình Khánh 30/12/1965

67/1 Bùi Huy Bích, 

TP.BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk

049065002199

0945536879

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

truongloixdcd19

89@gmail.com

Kỹ sư Xây 

dựng Dân 

dụng và Công 

nghiệp

Kỹ sư Cầu 

đường bộ

Công ty TNHH 

Tư vấn Xây 

dựng Thành 

Mai

28/6/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

10 Nguyễn Hữu Thắng 13/8/1994

08 Cù Chính Lan, 

phường Tự An, Tp-

BMT, Tỉnh Đắk Lắk

066094016229

8
kscdhong@gma

il.com
Nguyễn Văn Hùng 17/4/1990

TDP5, phường 

EaTam, Tp-BMT, 

Tỉnh Đắk Lắk

040090041054

Công ty TNHH 

Tư vấn Xây 

dựng Thành 

Mai

08/7/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

0823806271
nguyenhuuthan

g@gmail.com

Thạc sỹ Kỹ 

thuật XD 

Công trình 

Giao thông

mailto:xaydungsaomai2001@gmail.com
mailto:xaydungsaomai2001@gmail.com
mailto:xaydungsaomai2001@gmail.com
mailto:thanhnhon.smile@gmail.com
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Quản lý dự án 3 Cấp mới

Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường 

bộ

3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông cầu - 

hầm

3 Cấp mới

12 Nguyễn Duy Công 11/9/1992
Buôn KoHneh, Cuôr 

Đăng, Tỉnh Đắk Lắk
066092019446 0944153214

nguyencong119

@gmail.com

Thạc sỹ Kỹ 

thuật XD 

Công trình 

Giao thông

Khảo sát Địa hình 3

Công ty Cổ 

phần Tư vấn 

xây dựng SX-

TM-DV 

Đường việt

Cấp mới 13/9/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Quản lý dự án 2 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật (giám sát 

công trình HTKT liên 

quan xây dựng nông 

thôn) 

2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

14 Nguyễn Như Phong 05/02/1985

287/15 Võ Văn Kiệt, 

Tp-BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk

240937263 0986006609
phongnguyen52

85@gmail.com

Trung cấp 

XD; DD và 

CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3

Trung tâm 

Kiểm định Xây 

dựng - Sở Xây 

dựng Đắk Lắk

Gia hạn 04/12/2019

Công an 

tỉnh Đắk 

Lắk cấp

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn

Kỹ sư Cầu 

đường bộ

Công ty TNHH 

Tư vấn Hiếu 

việt

28/6/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Nguyễn Ngọc Chín 19/7/1972

Buôn Kôsiêr, 

phường Tân lập, 

TP.BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk

026072015233 0914032229
hieuviet.tv@gm

ail.com
15

11 Phan Tấn Phát 14/8/1996

197 Nguyễn Văn 

Linh, Thị trấn 

EaTLinh, huyện 

CưJút, tỉnh Đắk Nông

067096002743 01/9/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

thanhvubmt@g

mail.com

Kỹ sư Xây 

dựng (ngành 

xây dựng 

nông thôn)

0366552441
phatpt1486@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ 

thuật XD 

Công trình 

Giao thông

Ban QLDA và 

ĐTXD Thành 

phố Buôn Ma 

Thuột

Công ty TNHH 

Xây dựng và 

Thương mại 

Sài Gòn

08/7/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

13 Bùi Thành Vũ 16/8/1977

122/22 Mai Hắc Đế, 

Tp-BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk

052077014296 0913464207

mailto:nguyencong119@gmail.com
mailto:nguyencong119@gmail.com
mailto:phongnguyen5285@gmail.com
mailto:phongnguyen5285@gmail.com
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Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Giám sát Công trình 

Giao thông
2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

18 Lê Văn Giao 15/3/1990

184/48/37 Giải 

phóng , phường Tân 

Lợi, Tp-BMT, Tỉnh 

Đắk Lắk

051080011259 0967280077
giaotvxdminhdu

c@gmail.com

Kỹ sư Cầu 

đường bộ

Giám sát Công trình 

Giao thông
2

Công ty Cổ 

phần Tư vấn 

xây dựng Minh 

đức

Gia hạn 14/8/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường 

bộ

3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

0975149899 27/12/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

thanhtung.nguy

envu@gmail.co

m

Kỹ sư Xây 

dựng Thủy 

lợi - Thủy 

điện

Ban QLDA và 

ĐTXD Công 

trình Giao 

thông và Nông 

Nghiệp PTNT 

tỉnh Đắk Lắk

duythuat1984@

gmail.com

TDP8A, phường Tân 

lợi, Tp-BM, Tỉnh 

Đắk Lắk

066084006167 0911478696 09/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Kỹ sư Thủy 

lợi 

Ban QLDA và 

ĐTXD Công 

trình Giao 

thông và Nông 

Nghiệp PTNT 

tỉnh Đắk Lắk

16
Nguyễn Vũ Thanh 

Tùng
25/02/1986

Thôn 22, xã Ea Ning, 

huyện Cư Kuin, Tỉnh 

Đắk Lắk

066086004953

17 Nguyễn Duy Thuật 28/01/1984

Kỹ sư Cầu 

đường bộ

Công ty TNHH 

Tư vấn Hiếu 

việt

28/6/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Nguyễn Ngọc Chín 19/7/1972

Buôn Kôsiêr, 

phường Tân lập, 

TP.BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk

026072015233 0914032229
hieuviet.tv@gm

ail.com
15

0972000468
Kỹ sư Cầu 

đường bộ

Công ty TNHH 

Tư vấn Xây 

dựng Thiện 

Tâm

28/6/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

20 Phan Đình Tú 05/8/1996

Thôn 5, xã Ea Ô, 

huyện Ea Kar, Tỉnh 

Đắk Lắk

066096001442

19
tvthientam@gm

ail.com
Võ Văn Thiện 01/01/1980

98 TDP2, PHƯỜNG 

Tân hòa, TP.BMT, 

Tỉnh Đắk Lắk

066080005948

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng 

huyện Ea Kar

13/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Cấp mới0359616382
phandinhtu1996

@gmail.com

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng-Đại 

học Thủy lợi 

3Quản lý dự án
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Quản lý dự án 3 Cấp mới

Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường 

bộ

3 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công 

trình thủy lợi, đê điều
2 Cấp mới

Giám sát Công trình 

Giao thông
2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường 

bộ

3 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

24 Lê Quốc Dương 10/6/1991

Thôn Phước Tân 3, 

xã Ea Kuăng, huyện 

Krông Pắk, tỉnh 

Đăklăk

066091020079 0944009779
redgalaxy9x@g

mail.com

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

nghệ xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3

Công ty TNHH 

ĐTXD An 

Thuyên

Cấp mới 26/9/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

23 Nguyễn Công Lượng 5/6/1973

10a Nguyễn Đình 

Chiểu nối dài, buôn 

Akô Dhông, P.Tân 

Lợi, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

040073025012
congluong72@g

mail.com

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Công ty TNHH 

TVXD Thành 

Mai

9/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

0913448988

21 Phạm Công Huýt 07/7/1977

Thôn 8, xã Hòa 

thắng, Tp-BMT, tỉnh 

Đắk Lắk

051077006540

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng và 

Trung cấp kỹ 

thuật thủy lợi 

(có Giấy xác 

nhận của 

trường ĐH 

Thủy lợi)

0868457007
conghuytbmt@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ 

thuật XD 

Công trình 

Giao thông

Tự do 16/9/2021

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng Phú Thịnh

12/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

22 Đinh Hữu Hảo 04/4/1983

02/57 Nguyễn An 

Ninh, phường Ea 

Tam, Tp-BMT, Tỉnh 

Đắk Lắk

038083038231 0946356769
hao.namlong12

3@gmail.com
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25 Nguyễn Văn Tình 25/12/1994

Thôn Tân Thành, xã 

Hòa An, huyện 

Krông Pắk, tỉnh 

Đăklăk

066094018183 0849673868
nguyenvantinh2

512@gmail.com

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Giám sát Công trình 

Giao thông
3

Công ty TNHH 

ĐTXD An 

Thuyên

Cấp mới 4/8/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

26 Trần Thị Thảo Uyên 28/10/1988

60 Mai Hắc Đế, 

phường Tân thành, 

Tp-BMT, tỉnh Đăklăk

066188006073 0985151447
tranthaouyen88

@gmail.com

Kỹ sư - Kinh 

tế xây dựng 
Định giá xây dựng 2

Tổng Công ty 

789-Chi nhánh 

Tây nguyên

Cấp mới 08/7/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

27 Lê Trung Hóa 06/4/1995

Xóm 2, Thôn Thế 

lợi, Tịnh phong, Sơn 

tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

051095000238 0378779719
trunghoa060494

@gmail.com

Kỹ sư Xây 

dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2
Công ty TNHH 

Gia phong
Cấp mới 08/02/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

28 Lê Võ Nam Bình 13/9/1980

72 Lê Thị Hồng 

Gấm, phường Tân 

an, Tp-BMT, tỉnh 

Đăklăk

066080003139 0969683693
nambinh24@g

mail.com

Kỹ sư Cầu 

đường bộ
Định giá xây dựng 3

Ban QLDA và 

ĐTXD Công 

trình DD và 

CN tỉnh Đắk 

Lắk

Cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

29 Huỳnh Kim Kông 25/5/1984

68/16 Đinh Núp, 

phường Tân lập, Tp-

BMT, tỉnh Đăklăk

049084005415 0935018282
huynhkimkong8

4@gmail.com

Kỹ sư Xây 

dựng và Công 

nghiệp

Quản lý dự án 3

Công ty TNHH 

tư vấn và Xây 

dựng KG

Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Thiết kế xây dựng công 

trình thủy lợi, đê điều
3 Cấp mới

Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

31 Vũ Xuân Thủy 09/8/1987

40 đường Chế Lan 

Viên, phường Tân 

lợi, Tp-BMT, tỉnh 

Đăklăk

066087009531 0983059019
vuxuanthuy150

7@gmail.com

Kỹ sư Cầu 

đường bộ
Quản lý dự án 3

Ban QLDA và 

ĐTXD CTGT  

Nông Nghiệp 

PTNT tỉnh Đắk 

Lắk

Cấp mới 05/9/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

32 Lê Thanh Tùng 28/02/1990

94/42 Đại lộ Lê lợi, 

phường Tân sơn, Tp-

Thanh hóa, tỉnh 

Thanh hóa

038090057665 0947347556
letung2902@g

mail.com

Kỹ sư Công 

trình Xây 

dựng

Quản lý dự án 3

Ban QLDA và 

ĐTXD CTGT  

Nông Nghiệp 

PTNT tỉnh Đắk 

Lắk

Cấp mới 20/9/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

30 Nguyễn Đình Tân 07/3/1992

17/59B Nguyễn Viết 

Xuân, Tp-BMT, Tỉnh 

Đắk Lắk

066092015087 0334532841
nguyendinhtan7

392@gmail.com

Kỹ sư Công 

trình Giao 

thông; Thạc 

sỹ Công trình 

Thủy 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng An quân

17/6/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

mailto:nguyenvantinh2512@gmail.com
mailto:nguyenvantinh2512@gmail.com
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33 Phạm Ngọc Luân 06/12/1984

TDP7, Thị trấn 

Krông Năng, tỉnh 

Đắk Lắk

240785954 0813475077
phamluan7xd@

gmail.com

Cao đẳng 

Xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Tự do Cấp mới 11/12/2017

Công an 

tỉnh Đắk 

Lắk cấp

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường 

bộ

2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

35 Y Ju M'lô 27/11/1965

40/10/13 Hùng 

vương, phường Tự 

an, Tp-BMT, tỉnh 

Đăklăk

240193971 0385904036
mloyzu@gmail.

com

Kỹ sư Cầu 

đường bộ

Giám sát Công trình 

Giao thông
2

Ban QLDA và 

ĐTXD CTGT  

Nông Nghiệp 

PTNT tỉnh Đắk 

Lắk

Gia hạn 18/4/2018

Công an 

tỉnh Đắk 

Lắk cấp

36 Nguyễn Hữu Bình 25/3/1979

08 Cù Chính Lan, 

phường Tân thành, 

Tp-BMT, tỉnh Đăklăk

240739483 0919403979
ths.huubinh@g

mail.com

Thạc sỹ Công 

trình Giao 

thông 

Quản lý dự án 3

Ban QLDA và 

ĐTXD CTGT  

Nông Nghiệp 

PTNT tỉnh Đắk 

Lắk

Cấp mới 24/11/2018

Công an 

tỉnh Đắk 

Lắk cấp

Thiết kế Kết cấu công 

trình
3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

34 Võ Văn Tiếp 19/6/1985

số 98 TDP 2, phường 

Tân hòa, Tp-BMT, 

tỉnh Đắk Lắk

066085003931 0915123536
ksvovantiep@g

mail.com

Kỹ sư Cầu 

đường bộ

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng P-T

09/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

37 Cao Trọng Nguyên 04/10/1993

Thôn 1, xã Hòa 

Xuân, Tp-BMT, tỉnh 

Đắk Lắk

066093018370 0388269499
caonguyen1235

67@gmail.com

Kỹ sư XD và 

CN

Công ty Cổ 

phần Xây dựng 

Đắk Lắk

08/9/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

38 Hoàng Tăng Thái 12/3/1994

Xã Tam giang, huyện 

Krông năng, Tỉnh 

Đắk Lắk

066094009231 0905047247
tangthaihtt@gm

ail.com

Kỹ sư XD và 

CN

Công ty TNHH 

Tư vấn Xây 

dựng 396

26/12/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

39 Huỳnh Văn Lành 08/01/1975

67 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Tp-BMT, 

tỉnh Đắk Lắk

066075004031 0945349090
huynhvanlanh8

1@gmail.com

Kỹ sư XD và 

CN

Công ty TNHH 

MTV XD Lâm 

Thành

28/6/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

mailto:phamluan7xd@gmail.com
mailto:phamluan7xd@gmail.com
mailto:mloyzu@gmail.com
mailto:mloyzu@gmail.com
mailto:ths.huubinh@gmail.com
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Thiết kế Kết cấu công 

trình
2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công 

trình
3 Cấp mới

Thiết kế cơ - điện công 

trình công trình
3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông cầu - 

hầm

3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường 

bộ

2 Gia hạn

39 Huỳnh Văn Lành 08/01/1975

67 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Tp-BMT, 

tỉnh Đắk Lắk

066075004031 0945349090
huynhvanlanh8

1@gmail.com

Kỹ sư XD và 

CN

Công ty TNHH 

MTV XD Lâm 

Thành

28/6/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

40 Dương Đình Lĩnh 01/8/1992

Thôn 1, xã Hòa xuân, 

Tp-BMT, tỉnh Đắk 

Lắk

040092040945 0886984848
dinhlinh1892@

gmail.com

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

Công ty Trung 

Long
28/6/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

41 Lê Phi Hùng 28/6/1987

Thôn 22, xã Hòa 

Khánh, Tp-BMT, 

tỉnh Đắk Lắk

066087002880 0969277842
phihungbmt87

@gmail.com

Kỹ thuật 

Điện-Điện tử

Công ty Cổ 

phần TVXD 

Miền trung

19/8/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

42 Trần Đức Vinh 12/6/1997

Thôn 3, xã Phú xuân, 

huyện Krông năng, 

tỉnh Đắk Lắk

066097008308 0964812418

tranducvinh120

61997@gmail.c

om

Kỹ thuật Xây 

dựng Công 

trình Giao 

thông

Công ty Cổ 

phần TVXD 

Miền trung

25/02/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

43 Đỗ Khác Vũ 04/5/1975

Phường Tân thành, 

Tp-BMT, tỉnh Đắk 

Lắk

052075016760 0975998679
phihungbmt87

@gmail.com

Kỹ sư Cầu 

đường bộ

Công ty Cổ 

phần TVXD 

Miền trung

27/12/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

mailto:dinhlinh1892@gmail.com
mailto:dinhlinh1892@gmail.com
mailto:phihungbmt87@gmail.com
mailto:phihungbmt87@gmail.com
mailto:tranducvinh12061997@gmail.com
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Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông cầu - 

hầm

2 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công 

trình
3 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

45 Trần Trung Kiên 01/12/1976

TDP3A, phường Tân 

lợi, Tp-BMT, tỉnh 

Đăklăk

040076031735 0982392286
trungkientdbk@

gmail.com

Kỹ sư Xây 

dựng  Công 

trình trên 

sông, nhà 

máy Thủy 

điện

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật (giám sát 

công trình công nghiệp 

liên quan CT thủy điện) 

2

Công ty Thủy 

điện Buôn 

Kuốp

Cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông cầu - 

hầm

3 Gia hạn

049084008486 0913556657
hoang92317@d

onga.edu.vn

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

(xây dựng cầu 

đường)

Công ty TNHH 

Thành Nhân 

Ban Mê

27/12/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

48 Lê Hoàng 10/11/1984

TDP 6, P.Tân Hòa, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

43 Đỗ Khác Vũ 04/5/1975

Phường Tân thành, 

Tp-BMT, tỉnh Đắk 

Lắk

052075016760 0975998679
phihungbmt87

@gmail.com

Kỹ sư Cầu 

đường bộ

Công ty Cổ 

phần TVXD 

Miền trung

27/12/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

44 Đặng Văn Trung 14/3/1986
Xã Cư Êbur, Tp-

BMT, Tỉnh Đắk Lắk
042086003011 0946279747

dangtrungcd@g

mail.com

Kỹ sư XD và 

CN

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

46 Nguyễn Minh Trung 21/10/1986

Hẻm 383/63/30 

Nguyễn Văn Cừ, 

phường Tân lập, Tp-

BMT, tỉnh Đắk Lắk

066086000951

Công ty Cổ 

phần TVXD 

Miền trung

25/02/2022

47 Lê Thành Đạt 11/7/1990

Cụm 5, Thôn 8, xã 

Hòa thắng, Tp-BMT, 

tỉnh Đắk Lắk

066090006992 0909057586
ltdat1107@gma

il.com

0919273345

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Kỹ sư Cầu 

đường bộ

Ban QLDA và 

ĐTXD CTGT  

Nông Nghiệp 

PTNT tỉnh Đắk 

Lắk

25/02/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

minhtrung07xd

03@gmail.com

Kỹ sư XD và 

CN

Công ty TNHH 

Kiến trúc xây 

dựng Minh 

khoa

19/4/2021

mailto:trungkientdbk@gmail.com
mailto:trungkientdbk@gmail.com
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Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường 

bộ

3 Gia hạn

Giám sát Công trình 

Giao thông đường bộ
2 Gia hạn

Giám sát Công trình 

Giao thông cầu
3 Gia hạn

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công 

trình
3 Cấp mới 11/11/2022

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công 

trình
3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 Cấp mới

081399486
hoangnam.dhxd

mt@gmail.com

Kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Công ty TNHH 

TVTK XD NCS
27/12/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

thanhnhu8869

@gmail.com
Nguyễn Thành Nhu 6/10/1988

Thôn Mỹ Bình, Sơn 

Thành Đông, Tây 

Hòa, Phú Yên

054088013481
Cao đẳng xây 

dựng DD-CN
Tự do

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

50 Hoàng Trọng Nam 3/9/1994

Thôn 18, xã Cư Mta, 

huyện MĐrắk, 

ĐăkLăk

066094016388

49 0867090035

049084008486 0913556657
hoang92317@d

onga.edu.vn

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

(xây dựng cầu 

đường)

Công ty TNHH 

Thành Nhân 

Ban Mê

27/12/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

48 Lê Hoàng 10/11/1984

TDP 6, P.Tân Hòa, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

mailto:hoangnam.dhxdmt@gmail.com
mailto:hoangnam.dhxdmt@gmail.com
mailto:thanhnhu8869@gmail.com
mailto:thanhnhu8869@gmail.com


Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công 

trình
3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông cầu - 

hầm

3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường 

bộ

3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

tranvanthang.cn

tn@gmail.com

Kỹ sư Thủy 

lợi 

Viện đào tạo 

và khoa học 

ứng dụng Miền 

Trung

08/07/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

56 Trần Văn Thắng 14/09/1970

TDP 5, P.Tân Hòa, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

040070026432 0914485966

0945071797

quanghai.twins8

7bmt@gmail.co

m

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

công ty TNHH 

TVXD Anh 

Khoa

25/08/2020

Công an 

tỉnh Đắk 

Lắk cấp

tuwvananhkhoa

@gmail.com

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng

công ty TNHH 

TVXD Anh 

Khoa

27/12/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

55 Lê Quang Hải 12/04/1985

Thôn 4, xã Hòa 

Thắng, TP.BMT, 

Tỉnh Đăklăk

240927532

54 Phạm Văn Cường 10/02/1987

Thôn 24, xã Ea Ning, 

huyện Cư Kuin, tỉnh 

Đăklăk

066087012050 0976763454

0905340341
ngoxuanloc.88

@gmail.com

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây dựng 

Ban QLDA 

ĐTXD công 

trình DD-CN

16/08/2022

066079008330

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

tvxdngantien@g

mail.com

Kỹ sư XD 

DD-CN

Công ty TNHH 

TVXD Ngân 

Tiên

30/08/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

53 Ngô Xuân Lộc 08/10/1988

83/1 Thăng Long, 

P.Tự An, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

067088003142

52 Đỗ Viết Điệp 18/05/1979

Thôn 1, xã Cư Êbur, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

0904646625

0941267111
ctyappvietnam

@gmail.com

Trung cấp 

xây dựng cầu 

, đường bộ

Công ty TNHH 

ĐT APP Việt 

Nam

26/06/2020

Công an 

tỉnh Đắk 

Lắk cấp

51 Triệu Tấn Viên 04/07/1989

Thôn 8, xã Hòa 

Thuận, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

242028039
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Thiết kế xây dựng công 

trình thủy lợi, đê điều
2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Giám sát công trình 

NN&PTNT
2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công 

trình thủy lợi, đê điều
2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

59 Nguyễn Thế Quang 22/12/1979

68/1 Đinh Núp, 

P.Tân Lập, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

066079004735 0942451166

nguyenquangthi

enbmt@gmail.c

om

Kỹ sư DD-CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2

Công ty TNHH 

TVXD Sông 

Hoàng

Cấp mới 09/08/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường 

bộ

2 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn

61 Dương Duy Phúc 16/07/1994

Xã Cát Trinh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định

052094017219 0943000016
nguyenhienlee

@gmail.com

Trung cấp 

DD-CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3

Công ty TNHH 

TVTK-XD 

Lâm Phương

Cấp mới 14/10/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

62 Phạm Trung Việt 02/02/1988

TDP 1, P.Thiện An, 

TX.Buôn Hồ, tỉnh 

ĐăkLăk

066088009384 0962870847
trungvietbkdn@

gmail.com
Kỹ sư DD-CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2

Công ty TNHH 

MTV XD 

Khánh Thịnh

Cấp mới 19/12/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

63 Lê Ngọc Phương 12/02/1993

Xã Hòa Phú, 

TP.BMT, tỉnh 

ĐăkLăk

066093022588 0946666782
phuonglndl@g

mail.com
Kỹ sư DD-CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3

Công ty TNHH 

TV&XD 

ROADVN

Cấp mới 12/01/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

58 Hoàng Việt Phương 05/07/1964

96/96E.L2 H-Tùng 

Mậu, P.Bến Nghé, 

Quận 1, TP.HCM

001064023741 0903665826

0903507766
Kỹ sư Thủy 

lợi 

Công ty TNHH 

TVXD Phú 

Thịnh

22/04/2021

phanmy01357@

gmail.com
Kiến trúc sư

Công ty TNHH 

TV&ĐT IDCO
24/04/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

tranvanthang.cn

tn@gmail.com

Kỹ sư Thủy 

lợi 

Viện đào tạo 

và khoa học 

ứng dụng Miền 

Trung

08/07/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

57 Lê Xuân Chí 26/02/1955

Công chánh thị trấn 

Tuy Phước, Tuy 

Phước, Bình Định

052055001282

56 Trần Văn Thắng 14/09/1970

TDP 5, P.Tân Hòa, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

040070026432 0914485966

093583835160 Hoàng Quốc Huy 29/07/1981

116/29/5 Nguyễn 

Chí Thanh, P.Tân 

An, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066081000712

hoangquochuyd

aklak@gmail.co

m

Kỹ sư Cầu 

đường bộ

Công ty TNHH 

TVXD P-T
13/04/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

mailto:nguyenquangthienbmt@gmail.com
mailto:nguyenquangthienbmt@gmail.com
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64 Nguyễn Bá Thiện 08/06/1958

Khối 4, P.Thành 

Nhất, TP.BMT, tỉnh 

ĐăkLăk

240913249 0362690839

ctyxdlamthanhd

aklak@gmail.co

m

Trung cấp 

xây dựng
Quản lý dự án 3

Công ty TNHH 

MTV XD Lâm 

Thành

Cấp mới 08/08/2012

Công an 

tỉnh Đắk 

Lắk cấp

Thiết kế Kết cấu công 

trình
2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

66 Nguyễn Văn Quyền 20/09/1987

xã Triệu Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa

038087025183 0974592639
tquyen.tl1234@

gmail.com

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

cơ khí

Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
3

Công ty TNHH 

XD Việt Phúc
Cấp mới 28/04/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

67

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công 

trình
3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

67

Quản lý dự án 3 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

65 Nguyễn Bá Nhật 18/08/1983

1410KC,CTKNTMD

V Tam Bình, Thủ 

Đức

042083016677

ctyxdlamthanhd

aklak@gmail.co

m

Kỹ sư DD-CN

Công ty TNHH 

MTV XD Lâm 

Thành

10/07/2022

051088016313 0945609170

0988379218

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

68 Trần Phạm Mai Đức 24/04/1984

125A Mai hắc Đế, 

P.Tân Thành, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066084010606

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đoàn Tấn Ninh 24/10/1988

02A Bùi Thị Xuân, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

ninhqng@gmail

.com

0913865757
pigpig239@gm

ail.com

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Ban QLDA 

ĐTXD 

TP.BMT

09/08/2021

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây dựng 

Công ty CP 

ĐT- PT đô thị 

Ân Phú

09/08/2021

mailto:ctyxdlamthanhdaklak@gmail.com
mailto:ctyxdlamthanhdaklak@gmail.com
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mailto:ninhqng@gmail.com
mailto:ninhqng@gmail.com
mailto:pigpig239@gmail.com
mailto:pigpig239@gmail.com


Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

70 Hoàng Thanh Hà 13/11/1983

383/53/15/3 TDP 9, 

P.Tân Lập, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

025083103332 0984553837
Kỹ sư Cầu 

đường bộ

Giám sát Công trình 

Giao thông
2

Công ty CP 

đường bộ 

Đăklăk

Cấp mới 17/9/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn 21/1/2013

Thiết kế Kết cấu công 

trình
3 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Gia hạn

72 Cao Mạnh Nam 20/3/1991

Thôn 4, xã Ea Kao, 

TP.BMT, Tỉnh 

Đăklăk

066091011387 0944581901
namcaoktct@g

mail.com
Kỹ sư DD-CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3

Công ty TNHH 

ĐT&PT Hoàng 

Danh

Cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công 

trình
3 Cấp mới

74 Vũ Kiên 19/8/1983

26 Thăng Long, P.Tự 

An, TP.BMT, Tỉnh 

Đăklăk

066083005080 0935404347
kientvtk83@gm

ail.com

Kỹ sư Cầu 

đường bộ
Định giá xây dựng 2

Công ty TNHH 

TVXD P-T
Gia hạn 26/8/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
3 Cấp mới

68 Trần Phạm Mai Đức 24/04/1984

125A Mai hắc Đế, 

P.Tân Thành, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066084010606

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

0913865757
pigpig239@gm

ail.com

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Ban QLDA 

ĐTXD 

TP.BMT

09/08/2021

Kỹ sư DD-CN

Công ty TNHH 

TVXD Kiên 

Nguyên

29/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

71 Trần Đăng Khoa 08/7/1977

44/16 Trần Qúy Cáp, 

P.Tân Lập, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

241665791

69 0816128479

73 Nguyễn Hồng Vũ 01/10/1983

TDP Tân Bình, P.An 

Lạc, TX.Buôn Hồ, 

tỉnh Đăklăk

240675433

congtytnhhxdki

ennguyen@gma

il.com

Nguyễn Thành Nam 16/12/1984

109 Trần Qúy Cáp, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066084002142

Công an 

tỉnh Đắk 

Lắk cấp

0983015677
dangkhoa.bmt@

gmail.com

Kỹ sư xây 

dựng

Công ty TNHH 

TVXD VK

24/10/1998

104/16 Mai Hắc Đế, 

TDP 11, P.Tân 

Thành, TP.BMT, 

tỉnh ĐăkLăk

066098016314

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

0968579879
hongvu.dl83@g

mail.com
Kỹ sư DD-CN

Công ty CP 

Xây dựng 

ĐăkLăk

14/7/2016

0979369879
ledoandung201

5@gmail.com

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

điện- điện tử

Công ty Điện 

lực ĐăkLăk
9/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

75 Lê Doãn Dũng
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Định giá xây dựng 3 Cấp mới

24/10/1998

104/16 Mai Hắc Đế, 

TDP 11, P.Tân 

Thành, TP.BMT, 

tỉnh ĐăkLăk

066098016314 0979369879
ledoandung201

5@gmail.com

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

điện- điện tử

Công ty Điện 

lực ĐăkLăk
9/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

75 Lê Doãn Dũng
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